
PHÂN KHÚC CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ XE STT XE Điểm SQ / 
Closed

Điểm SQ 2 
/ Open Điểm IQ Điểm dB Tổng Điểm Tonal Balance Listening

Inhouse HELIX Nguyễn Nhật Anh TMCARe Mitsubishi Outlander 30H-72759 48 244 244 Lấy điểm BoS 8000

Inhouse HELIX Nguyễn Hữu Tài LA Auto Hyundai Stargazer 99A-62941 32 241 241 Lấy điểm BoS 8000

Inhouse HELIX Quang Tuyển Auto 365 Bắc Ninh Vinfast Fadil 99A-45168 40 240 240

Inhouse HELIX Lê Văn Quyết 2T Vietnam Vinfast Lux A 36A-69916 47 238 238 89

Inhouse HELIX Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Honda City 38A-38651 42 238 238 88

Inhouse HELIX Vinh Hoàng VFAST Việt Nam Hyundai Sonata 29A- 16125 41 234 234 89

Inhouse HELIX Lê Trung Ước Ước Black Car Audio Toyota Vios 30E-81075 44 234 234 88 Lấy điểm BoS 8000

Inhouse HELIX Chu Văn Thưởng Scar Workshop Hyundai Custin 30K-87301 46 226 226 Lấy điểm BoS Unlimited

Inhouse FOCAL Limited Nguyễn Đức Minh Nội thất ô tô Minh Thành Vinfast VF3 36K-16768 34 243 243

Inhouse FOCAL Limited Nguyễn Việt Cường Hải Minh Car Sound Ford Escape 30E-31812 27 224 224

Inhouse FOCAL Limited Nguyễn Đức Thành Nội thất ô tô Minh Thành 1 Ford Ranger Raptor 36A-53589 35 0

Inhouse FOCAL Unlimited Nguyễn Hữu Tài LA Auto Hyundai Stargazer 99A-62941 32 254 254

Inhouse FOCAL Unlimited Chu Minh Tân Minh Tân Auto Honda Civic 99A-36603 31 245 245 93 Lấy điểm BoS 4000

Inhouse FOCAL Unlimited Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Honda CRV 30K-81619 30 245 245 92 Lấy điểm BoS 4000

Inhouse FOCAL Unlimited Nguyễn Văn Huy Huy Auto Mercedes-Benz C200 14A-56117 36 245 245 91

Inhouse FOCAL Unlimited Phạm Minh Quân Hải Minh Car Sound Toyota Innova 30A-28208 25 244 244

Inhouse FOCAL Unlimited Lương Văn Nhật Hải Minh Car Sound Hyundai Santafe 30K-72630 28 242 242

Inhouse FOCAL Unlimited Hoàng Xuân Hiếu Hải Minh Car Sound Toyota Cross 30K-00483 26 238 238

Inhouse FOCAL Unlimited Chu Văn Thưởng Scar Workshop Hyundai Custin 30K-87301 46 226 226

ESPL B/R Unlimited Nguyễn Văn Thao Thao Phap Auto Vinfast Lux SA 30H-43685 37 146.9 142.6 110 399.5

ESPL B/R Unlimited Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster 14A- 43629 38 136 136.5 104 376.5

ESPL B/R Unlimited Nguyễn Văn Huy Huy Auto Mercedes-Benz C200 14A-56117 36 0

ESQL B/R Unlimited Nguyễn Văn Thao Thao Phap Auto Vinfast Lux SA 30H-43685 37 139 110 249

ESQL B/R Unlimited Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster 14A- 43629 38 135 110 245

ESQL B/R Unlimited Nguyễn Văn Huy Huy Auto Mercedes-Benz C200 14A-56117 36 0

SQ Android-1500 Trương Quốc Huy Ô tô Amika Mazda 2 18A-26853 13 207 69 276

SQ Android-1500 Nguyễn Hữu Tài LA Auto Cherolet Spark 29D-00758 33 207 65 272

SQ Android-1500 Nguyễn Tuấn Anh CNT CAR SPA Toyota Cross 30H-64584 58 195 69 264

SQ Android-1500 Đỗ Văn Dũng Ô tô Đức Văn Kia Sorento 37K-18964 4 198 65 263

SQ Android-1500 Trương Tuấn Anh Lộc phát Auto Toyota Cross 30L-18512 14 190 69 259

SQ Android-1500 Nguyễn Trọng Nghĩa Bpro Auto Honda BRV 30K-51525 1 189 67 256

SQ Android-4000 Hoàng Văn Dũng Hoàng Dũng Auto Mazda Cx5 12A-23523 17 254 113 367

SQ Android-4000 Chu Minh Tân Minh Tân Auto Honda Civic 99A-36603 31 252 115 367

SQ Android-4000 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Honda CRV 30K-81619 30 251 115 366

SQ Android-4000 Vinh Hoàng VFAST Việt Nam Hyundai Sonata 29A- 16125 41 245 115 360

SQ Android-4000 Quang Tuyển Auto 365 Bắc Ninh Vinfast Fadil 99A-45168 40 246 111 357

SQ Android-4000 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30E-09088 11 230 115 345

SQ Android-4000 Đinh Hồng Quân Quân Car Auto Phú Thọ Hyndai Elantra 19A-52943 15 228 115 343

SQ Android-Unlimited Hoàng Xuân Hiếu Hải Minh Car Sound Toyota Cross 30K-00483 26 242 161 403

SQ Android-Unlimited Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster 14A- 43629 38 236 161 397

SQ Android-Unlimited Bùi Đức Tiến Sacmau Car Audio Kia Morning 30E-74032 10 235 161 396 91

SQ Android-Unlimited Lê Trung Ước Ước Black Car Audio Toyota Vios 30E-81075 44 235 161 396 88

SQ Android-Unlimited Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30H-38560 12 222 160 382

SQ E-1500 Trương Tuấn Anh Lộc phát Auto Toyota Cross 30L-18512 14 225 69 294

SQ E-1500 Nguyễn Hữu Tài LA Auto Cherolet Spark 29D-00758 33 221 69 290

SQ E-1500 Nguyễn Tuấn Anh CNT CAR SPA Toyota Cross 30H-64584 58 209 69 278

SQ E-1500 Trương Quốc Huy Ô tô Amika Mazda 2 18A-26853 13 203 67 270

SQ E-1500 Nguyễn Nghĩa Nghĩa Ô tô Toyota Innova 30K-90953 6 200 67 267

SQ E-3000 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30E-09088 11 226 69 295

SQ E-3000 Nguyễn Đức Minh Nội thất ô tô Minh Thành Nội thất ô tô Minh Thành36K-16768 34 219 69 288 92

SQ E-3000 Đinh Hồng Quân Quân Car Auto Phú Thọ Hyndai Elantra 19A-52943 15 219 69 288 91

SQ E-3000 Đặng Văn Dũng Nội thất ô tô Dũng Vương Honda City 30F-22275 7 218 67 285

SQ E-3000 Lê Văn Quyết 2T Vietnam Vinfast Lux A 36A-69916 47 210 69 279

SQ E-3000 Đỗ Văn Thành Minh Thành Auto VinFast Fadil 30L-43678 52 199 69 268

SQ E-3000 Nguyễn Văn Hiệp Chung Auto VinFast VF3 -- 55 195 69 264

SQ E-3000 Lê Văn Cảnh 5S Auto Sơn La Hyundai Accent 29A-19523 50 191 69 260

SQ E-3000 Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Vinfast Lux SA 38A-57552 43 0

SQ E-Unlimited Nguyễn Văn Huy Huy Auto Mercedes-Benz C200 14A-56117 36 223 69 292

SQ E-Unlimited Nguyễn Nhật Anh TMCARe Mitsubishi Outlander 30H-72759 48 221 69 290

SQ E-Unlimited Nguyễn Việt Cường Hải Minh Car Sound Ford Escape 30E-31812 27 219 69 288

SQ E-Unlimited Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Honda City 38A-38651 42 213 69 282

SQ E-Unlimited Nguyễn Văn Chính CNT CAR SPA Vinfast Lux SA 30G-56037 57 199 69 268

SQ E-Unlimited Nguyễn Xuân Nguyên OtoPro Vinfast Lux A 30A-71244 16 195 69 264

SQ S-OEM Nguyễn Trọng Nghĩa Bpro Auto Honda BRV 30K-51525 1 243 113 356

SQ S-OEM Phạm Viết Trung ATOM Premium Auto ServicesMercedes-Benz E250 30A -77261 59 236 115 351

SQ S-OEM Cần Quốc Tuấn Thí sinh tự do Vinfast Lux A 30H-10484 49 233 114 347

SQ S-4000 Chu Minh Tân Minh Tân Auto Honda Civic 99A-36603 31 255 115 370

SQ S-4000 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Honda CRV 30K-81619 30 245 115 360

SQ S-4000 Quang Tuyển Auto 365 Bắc Ninh Vinfast Fadil 99A-45168 40 236 113 349

SQ S-4000 Hoàng Văn Dũng Hoàng Dũng Auto Mazda Cx5 12A-23523 17 233 115 348

SQ S-4000 Vinh Hoàng VFAST Việt Nam Hyundai Sonata 29A- 16125 41 230 115 345

SQ S-4000 Nguyễn Văn Cường IBass Caraudio Honda City 30G-27924 53 228 115 343

SQ S-4000 Nguyễn Đức Thành Nội thất ô tô Minh Thành 1 Ford Ranger Raptor 36A-53589 35 0

SQ S-Unlimited Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30H-38560 12 245 115 360

SQ S-Unlimited Lương Văn Nhật Hải Minh Car Sound Hyundai Santafe 30K-72630 28 244 115 359

SQ S-Unlimited Chính Thắng Chính Thắng Auto Ford Everest 37A-86774 19 241 115 356

SQ S-Unlimited Phạm Văn Quỳnh OtoPro Kia Sportage 30A-35208 18 238 113 351

SQ S-Unlimited Nguyễn Thế Anh Vietnamgarage.vn Ford Ranger 29C-32268 9 235 113 348

SQ M-OEM Lê Văn Tú MTS Audio Vinfast VF9 30K-89124 60 225 159 384

SQ M-OEM Đỗ Văn Dũng Ô tô Đức Văn Kia Sorento 37K-18964 4 214 157 371

SQ M-OEM Trần Minh Nội Thất ô tô Kim Hạnh Hyundai Santafe 90A-22695 5 215 153 368

SQ M-OEM Nguyễn Hữu Tùng Redsun Auto Vinfast Lux A 15A-83180 3 212 155 367

SQ M-OEM Nguyễn Văn Khởi Độ Xe Hay Vinfast VF9 30K-42051 2 204 149 353

SQ M-OEM Lương Đình Đông Autowin.vn Ford Ranger 30K- 20104 51 194 148 342

SQ M-8000 Nguyễn Hữu Tài LA Auto Hyundai Stargazer 99A-62941 32 254 161 415

SQ M-8000 Lê Trung Ước Ước Black Car Audio Toyota Vios 30E-81075 44 251 159 410

SQ M-8000 Nguyễn Văn Đỉnh Master Tune Toyota Prado 30E-55520 20 249 160 409

SQ M-8000 Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster 14A- 43629 38 248 161 409

SQ M-8000 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Toyota Vios 30F-57040 29 244 161 405

SQ M-8000 Nguyễn Văn Cường IBass Caraudio Honda CRV 51F-98634 54 236 161 397

SQ M-Unlimited Đào Mạnh Tâm Master Tune Vinfast Lux SA 30G-85394 22 255 161 416

SQ M-Unlimited Hoàng Xuân Hiếu Hải Minh Car Sound Toyota Cross 30K-00483 26 254 161 415

SQ M-Unlimited Bùi Đức Tiến Sacmau Car Audio Kia Morning 30E-74032 10 246 159 405

SQ M-Unlimited Đặng Trần Hải OtoPro Vinfast VF9 30K-49565 21 245 157 402

SQ M-Unlimited Phạm Thanh Tùng Linh346 Caraudio Volvo S90 30K-01448 45 238 161 399

SQ M-Unlimited Nguyễn Văn Hải Vietnamgarage.vn Mercedes-Benz C300 30G-23355 8 230 152 382

SQ X-Limited Phạm Minh Quân Hải Minh Car Sound Toyota Innova 30A-28208 25 258 231 489

SQ X-Limited Nguyễn Duy Tùng IBass Caraudio Honda Civic 20A-35988 56 253 231 484

SQ X-Limited Chu Văn Thưởng Scar Workshop Hyundai Custin 30K-87301 46 205 231 436

Best of Sound-4000 Hoàng Văn Dũng Hoàng Dũng Auto Mazda Cx5 12A-23523 17 256 256

Best of Sound-4000 Đinh Hồng Quân Quân Car Auto Phú Thọ Hyndai Elantra 19A-52943 15 254 254

Best of Sound-4000 Nguyễn Việt Cường Hải Minh Car Sound Ford Escape 30E-31812 27 248 248

Best of Sound-4000 Chu Minh Tân Minh Tân Auto Honda Civic 99A-36603 31 245 245 93

Best of Sound-4000 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Honda CRV 30K-81619 30 245 245 92

Best of Sound-4000 Nguyễn Đức Minh Nội thất ô tô Minh Thành Vinfast VF3 36K-16768 34 242 242 90

Best of Sound-4000 Quang Tuyển Auto 365 Bắc Ninh Vinfast Fadil 99A-45168 40 242 242 89

Best of Sound-4000 Lê Văn Quyết 2T Vietnam Vinfast Lux A 36A-69916 47 238 238 89
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PHÂN KHÚC CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ XE STT XE Điểm SQ / 
Closed

Điểm SQ 2 
/ Open Điểm IQ Điểm dB Tổng Điểm Tonal Balance Listening

Best of Sound-4000 Nguyễn Văn Chính CNT CAR SPA Vinfast Lux SA 30G-56037 57 238 238 87

Best of Sound-4000 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30E-09088 11 236 236

Best of Sound-4000 Nguyễn Tuấn Anh CNT CAR SPA Toyota Cross 30H-64584 58 235 235

Best of Sound-4000 Vinh Hoàng VFAST Việt Nam Hyundai Sonata 29A- 16125 41 234 234

Best of Sound-4000 Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Honda City 38A-38651 42 231 231

Best of Sound-4000 Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Vinfast Lux SA 38A-57552 43 0

Best of Sound-8000 Nguyễn Văn Đỉnh Master Tune Toyota Prado 30E-55520 20 251 251

Best of Sound-8000 Nguyễn Nhật Anh TMCARe Mitsubishi Outlander 30H-72759 48 244 244

Best of Sound-8000 Nguyễn Hữu Tài LA Auto Hyundai Stargazer 99A-62941 32 241 241

Best of Sound-8000 Nguyễn Văn Cường IBass Caraudio Honda CRV 51F-98634 54 239 239

Best of Sound-8000 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Toyota Vios 30F-57040 29 238 238

Best of Sound-8000 Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster 14A- 43629 38 235 235

Best of Sound-8000 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30H-38560 12 234 234 88 44

Best of Sound-8000 Lê Trung Ước Ước Black Car Audio Toyota Vios 30E-81075 44 234 234 88 43

Best of Sound-Unlimited Nguyễn Duy Tùng IBass Caraudio Honda Civic 20A-35988 56 242 242

Best of Sound-Unlimited Lương Văn Nhật Hải Minh Car Sound Hyundai Santafe 30K-72630 28 239 239 91

Best of Sound-Unlimited Bùi Đức Tiến Sacmau Car Audio Kia Morning 30E-74032 10 239 239 89

Best of Sound-Unlimited Phạm Thanh Tùng Linh346 Caraudio Volvo S90 30K-01448 45 235 235

Best of Sound-Unlimited Đào Mạnh Tâm Master Tune Vinfast Lux SA 30G-85394 22 232 232 88

Best of Sound-Unlimited Hoàng Xuân Hiếu Hải Minh Car Sound Toyota Cross 30K-00483 26 232 232 86

Best of Sound-Unlimited Phạm Minh Quân Hải Minh Car Sound Toyota Innova 30A-28208 25 231 231 87

Best of Sound-Unlimited Nguyễn Xuân Nguyên OtoPro Vinfast Lux A 30A-71244 16 231 231 85

Best of Sound-Unlimited Chính Thắng Chính Thắng Auto Ford Everest 37A-86774 19 229 229

Best of Sound-Unlimited Nguyễn Văn Huy Huy Auto Mercedes-Benz C200 14A-56117 36 228 228

Best of Sound-Unlimited Phạm Văn Quỳnh OtoPro Kia Sportage 30A-35208 18 226 226 87

Best of Sound-Unlimited Chu Văn Thưởng Scar Workshop Hyundai Custin 30K-87301 46 226 226 83

Best of Sound-Unlimited Đặng Trần Hải OtoPro Vinfast VF9 30K-49565 21 225 225



PHÂN KHÚC CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ XE STT XE Điểm SQ / 
Closed

Điểm SQ 2 
/ Open Điểm IQ Điểm dB Tổng Điểm Tonal Balance Listening
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PHÂN KHÚC CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ XE STT XE Điểm SQ / 
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PHÂN KHÚC CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ XE STT XE Điểm SQ / 
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PHÂN KHÚC CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ XE STT XE Điểm SQ / 
Closed

Điểm SQ 2 
/ Open Điểm IQ Điểm dB Tổng Điểm Tonal Balance Listening



STT 
XE

CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ PHÂN KHÚC
1 Nguyễn Trọng Nghĩa Bpro Auto Honda BRV 30K-51525 SQ S-OEM

SQ Android-1500

2 Nguyễn Văn Khởi Độ Xe Hay Vinfast VF9 30K-42051 SQ M-OEM

3 Nguyễn Hữu Tùng Redsun Auto Vinfast Lux A 15A-83180 SQ M-OEM

Friendly Cup-Bos 4000

4 Đỗ Văn Dũng Ô tô Đức Văn Kia Sorento 37K-18964 SQ M-OEM

SQ Android-1500

5 Trần Minh Nội Thất ô tô Kim Hạnh Hyundai Santafe 90A-22695 SQ M-OEM

6 Nguyễn Nghĩa Nghĩa Ô tô Toyota Innova 30K-90953 SQ E-1500

7 Đặng Văn Dũng Nội thất ô tô Dũng Vương Honda City 30F-22275 SQ E-3000

8 Nguyễn Văn Hải Vietnamgarage.vn Mercedes-Benz C300 30G-23355 SQ M-Unlimited

9 Lê Công Vietnamgarage.vn Ford Ranger 29C-32268 SQ S-Unlimited

10 Bùi Đức Tiến Sacmau Car Audio Kia Morning 30E-74032 SQ M-Unlimited

SQ Android-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

11 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30E-09088 SQ E-3000

SQ Android-4000

Best of Sound-4000

12 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30H-38560 SQ S-Unlimited

SQ Android-Unlimited

Best of Sound-8000

13 Trương Quốc Huy Ô tô Amika Mazda 2 18A-26853 SQ E-1500

SQ Android-1500

14 Trương Tuấn Anh Lộc phát Auto Toyota Cross 30L-18512 SQ E-1500

SQ Android-1500

15 Đinh Hồng Quân Quân Car Auto Phú Thọ Hyndai Elantra 19A-52943 SQ E-3000

SQ Android-4000

Best of Sound-4000

16 Nguyễn Xuân Nguyên OtoPro Vinfast Lux A 30A-71244 SQ E-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

17 Hoàng Văn Dũng Hoàng Dũng Auto Mazda Cx5 12A-23523 SQ S-4000

SQ Android-4000

Best of Sound-4000

Friendly Cup-Bos 4000

18 Phạm Văn Quỳnh OtoPro Kia Sportage 30A-35208 SQ S-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

19 Chính Thắng Chính Thắng Auto Ford Everest 37A-86774 SQ S-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

Friendly Cup-Bos Unlimited
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STT 
XE

CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ PHÂN KHÚC
20 Nguyễn Văn Đỉnh Master Tune Toyota Prado 30E-55520 SQ M-8000

Best of Sound-8000

Friendly Cup-Bos 8000

21 Đặng Trần Hải OtoPro Vinfast VF9 30K-49565 SQ M-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

22 Đào Mạnh Tâm Master Tune Vinfast Lux SA 30G-85394 SQ M-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

Friendly Cup-Bos Unlimited

23 Trần Quốc Thắng ICAR Vietnam Mitsubishi X-force 51L-08965 Carshow

24 Quang Thiện Autobis Mazda CX5 51L-10961 Friendly Cup-FOCAL

25 Phạm Minh Quân Hải Minh Car Sound Toyota Innova 30A-28208 SQ X-Limited

Best of Sound-Unlimited

Friendly Cup-Bos Unlimited

Inhouse FOCAL Unlimited

Friendly Cup-FOCAL

26 Hoàng Xuân Hiếu Hải Minh Car Sound Toyota Cross 30K-00483 SQ M-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

Friendly Cup-Bos Unlimited

Inhouse FOCAL Unlimited

SQ Android-Unlimited

Friendly Cup-FOCAL

27 Nguyễn Việt Cường Hải Minh Car Sound Ford Escape 30E-31812 SQ E-Unlimited

Best of Sound-4000

Friendly Cup-Bos 4000

Inhouse FOCAL Limited

28 Lương Văn Nhật Hải Minh Car Sound Hyundai Santafe 30K-72630 SQ S-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

Friendly Cup-Bos Unlimited

Inhouse FOCAL Unlimited

29 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Toyota Vios 30F-57040 SQ M-8000

Best of Sound-8000

Friendly Cup-Bos 8000

30 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Honda CRV 30K-81619 SQ S-4000

Best of Sound-4000

Friendly Cup-Bos 4000

SQ Android-4000

Inhouse FOCAL Unlimited

Friendly Cup-FOCAL

31 Chu Minh Tân Minh Tân Auto Honda Civic 99A-36603 SQ S-4000



STT 
XE

CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ PHÂN KHÚC
Best of Sound-4000

Friendly Cup-Bos 4000

SQ Android-4000

Inhouse FOCAL Unlimited

32 Nguyễn Hữu Tài LA Auto Hyundai Stargazer 99A-62941 SQ M-8000

Best of Sound-8000

Friendly Cup-Bos 8000

Inhouse FOCAL Unlimited

Inhouse HELIX

Friendly Cup-FOCAL

33 Nguyễn Hữu Tài LA Auto Cherolet Spark 29D-00758 SQ E-1500

SQ Android-1500

34 Nguyễn Đức Minh Nội thất ô tô Minh Thành Vinfast VF3 36K-16768 SQ E-3000

Best of Sound-4000

Inhouse FOCAL Limited

35 Nguyễn Đức Thành Nội thất ô tô Minh Thành 1 Ford Ranger Raptor 36A-53589 SQ S-4000

Inhouse FOCAL Limited

36 Nguyễn Văn Huy Huy Auto Mercedes-Benz C200 14A-56117 SQ E-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

Friendly Cup-Bos Unlimited

Inhouse FOCAL Unlimited

Friendly Cup-FOCAL

ESQL B/R Unlimited

ESPL B/R Unlimited

37 Nguyễn Văn Thao Thao Phap Auto Vinfast Lux SA 30H-43685 ESQL B/R Unlimited

ESPL B/R Unlimited

38 Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster 14A- 43629 SQ M-8000

SQ Android-Unlimited

ESQL B/R Unlimited

ESPL B/R Unlimited

Best of Sound-8000

39 Trần Linh Phi Long Auto Volkswagen Teramont 51L-06607 SQ X-Limited

Best of Sound-Unlimited

Friendly Cup-Bos Unlimited

40 Quang Tuyển Auto 365 Bắc Ninh Vinfast Fadil 99A-45168 SQ S-4000

Best of Sound-4000

SQ Android-4000

Inhouse HELIX

Friendly Cup-BoS 4000



STT 
XE

CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ PHÂN KHÚC
41 Vinh Hoàng VFAST Việt Nam Hyundai Sonata 29A- 16125 SQ S-4000

Best of Sound-4000

Inhouse HELIX

Friendly Cup-BoS 4000

SQ Android-4000

42 Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Honda City 38A-38651 SQ E-Unlimited

Best of Sound-4000

Inhouse HELIX

43 Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Vinfast Lux SA 38A-57552 SQ E-3000

Best of Sound-4000

44 Lê Trung Ước Ước Black Car Audio Toyota Vios 30E-81075 SQ M-8000

SQ Android-Unlimited

Best of Sound-8000

Inhouse HELIX

Friendly Cup-BoS 8000

Friendly Cup-HELIX

45 Phạm Thanh Tùng Linh346 Caraudio Volvo S90 30K-01448 SQ M-Unlimited

Best of Sound-Unlimited

Friendly Cup-BoS Unlimited

46 Chu Văn Thưởng Scar Workshop Hyundai Custin 30K-87301 SQ X-Limited

Best of Sound-Unlimited

Inhouse FOCAL Unlimited

Inhouse HELIX

Friendly Cup-BoS Unlimited

Friendly Cup-HELIX

Friendly Cup-FOCAL

47 Lê Văn Quyết 2T Vietnam Vinfast Lux A 36A-69916 SQ E-3000

Best of Sound-4000

Inhouse HELIX

48 Nguyễn Nhật Anh TMCARe Mitsubishi Outlander 30H-72759 SQ E-Unlimited

Best of Sound-8000

Inhouse HELIX

49 Cần Quốc Tuấn Thí sinh tự do Vinfast Lux A 30H-10484 SQ S-OEM

50 Lê Văn Cảnh 5S Auto Sơn La Hyundai Accent 29A-19523 SQ E-3000

51 Lương Đình Đông Autowin.vn Ford Ranger 30K- 20104 SQ M-OEM

52 Đỗ Văn Thành Minh Thành Auto VinFast Fadil 30L-43678 SQ E-3000

53 Nguyễn Văn Cường IBass Caraudio Honda City 30G-27924 SQ S-4000

54 Nguyễn Văn Cường IBass Caraudio Honda CRV 51F-98634 SQ M-8000

Best of Sound-8000

http://Autowin.vn


STT 
XE

CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ PHÂN KHÚC
55 Nguyễn Văn Hiệp Chung Auto VinFast VF3 -- SQ E-3000

56 Nguyễn Duy Tùng IBass Caraudio Honda Civic 20A-35988 SQ X-Limited

Best of Sound-Unlimited

57 Nguyễn Văn Chính CNT CAR SPA Vinfast Lux SA 30G-56037 SQ E-Unlimited

Best of Sound-4000

58 Nguyễn Tuấn Anh CNT CAR SPA Toyota Cross 30H-64584 SQ E-1500

SQ Android-1500

Best of Sound-4000

59 Phạm Viết Trung ATOM Premium Auto ServicesMercedes-Benz E250 30A -77261 SQ S-OEM

60 Lê Văn Tú MTS Audio Vinfast VF9 30K-89124 SQ M-OEM
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AGENDA
TIME DUR. ACTIVITY

Thứ 6, 04/10

12:00 Thi công gian hàng, sân khấu

14:00 Đưa xe vào vị trí thi đấu

Ngày 1, Thứ 7, 05/10

6:00 2:00 Checkin, hoàn tất thủ tục thi đấu

8:00 0:30 Khai mạc EMMA Hà Nội 2024

8:30 3:30 Thi đấu SQ

12:00 1:00 Nghỉ trưa

13:00 4:00 Thi đấu SQ

17:00 1:00 Thi đấy SQL, SPL

18:00 Tiệc tổng kết của VACA

Ngày 2, CN, 06/10

8:00 4:00 Thi đấu SQ

12:00 1:00 Nghỉ trưa

13:00 4:00 Thi đấu SQ

17:00 1:30 Trao giải thi đấu EMMA Hà Nội 2024

18:30 Kết thúc. Rút xe ra khỏi Carpla

STT XE CHỦ XE TÊN SHOP DÒNG XE BIỂN SỐ

1 Nguyễn Trọng Nghĩa Bpro Auto Honda BRV 30K-51525

2 Nguyễn Văn Khởi Độ Xe Hay Vinfast VF9 30K-42051

3 Nguyễn Hữu Tùng Redsun Auto Vinfast Lux A 15A-83180

4 Đỗ Văn Dũng Ô tô Đức Văn Kia Sorento 37K-18964

5 Trần Minh Nội Thất ô tô Kim Hạnh Hyundai Santafe 90A-22695

6 Nguyễn Nghĩa Nghĩa Ô tô Toyota Innova 30K-90953

7 Đặng Văn Dũng Nội thất ô tô Dũng Vương Honda City 30F-22275

8 Nguyễn Văn Hải Vietnamgarage.vn Mercedes-Benz C30030G-23355

9 Nguyễn Thế Anh Vietnamgarage.vn Ford Ranger 29C-32268

10 Bùi Đức Tiến Sacmau Car Audio Kia Morning 30E-74032

11 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30E-09088

12 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng Alpine Hyundai i30 30H-38560

13 Trương Quốc Huy Ô tô Amika Mazda 2 18A-26853

14 Trương Tuấn Anh Lộc phát Auto Toyota Cross 30L-18512

15 Đinh Hồng Quân Quân Car Auto Phú Thọ Hyndai Elantra 19A-52943

16 Nguyễn Xuân Nguyên OtoPro Vinfast Lux A 30A-71244

17 Hoàng Văn Dũng Hoàng Dũng Auto Mazda Cx5 12A-23523

18 Phạm Văn Quỳnh OtoPro Kia Sportage 30A-35208

19 Chính Thắng Chính Thắng Auto Ford Everest 37A-86774

20 Nguyễn Văn Đỉnh Master Tune Toyota Prado 30E-55520

21 Đặng Trần Hải OtoPro Vinfast VF9 30K-49565

22 Đào Mạnh Tâm Master Tune Vinfast Lux SA 30G-85394

23 Trần Quốc Thắng ICAR Vietnam Mitsubishi X-force 51L-08965

24 Quang Thiện Autobis Mazda CX5 51L-10961

25 Phạm Minh Quân Hải Minh Car Sound Toyota Innova 30A-28208

26 Hoàng Xuân Hiếu Hải Minh Car Sound Toyota Cross 30K-00483

27 Nguyễn Việt Cường Hải Minh Car Sound Ford Escape 30E-31812

28 Lương Văn Nhật Hải Minh Car Sound Hyundai Santafe 30K-72630

29 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Toyota Vios 30F-57040

30 Lê Đình Tuấn Thiên Phú Auto Honda CRV 30K-81619

31 Chu Minh Tân Minh Tân Auto Honda Civic 99A-36603

32 Nguyễn Hữu Tài LA Auto Hyundai Stargazer 99A-62941

33 Nguyễn Hữu Tài LA Auto Cherolet Spark 29D-00758

34 Nguyễn Đức Minh Nội thất ô tô Minh Thành Vinfast VF3 36K-16768

35 Nguyễn Đức Thành Nội thất ô tô Minh Thành 1Ford Ranger Raptor36A-53589

36 Nguyễn Văn Huy Huy Auto Mercedes-Benz C20014A-56117

37 Nguyễn Văn Thao Thao Phap Auto Vinfast Lux SA 30H-43685

38 Nguyễn Văn Khánh Nguyễn Thanh Audio Car Hyundai Veloster 14A- 43629

39 Trần Linh Phi Long Auto Volkswagen Teramont51L-06607

40 Quang Tuyển Auto 365 Bắc Ninh Vinfast Fadil 99A-45168

41 Vinh Hoàng VFAST Việt Nam Hyundai Sonata 29A- 16125

42 Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Honda City 38A-38651

43 Phạm Tuyên Auto 365 Hà Tĩnh Vinfast Lux SA 38A-57552

44 Lê Trung Ước Ước Black Car Audio Toyota Vios 30E-81075

45 Phạm Thanh Tùng Linh346 Caraudio Volvo S90 30K-01448

46 Chu Văn Thưởng Scar Workshop Hyundai Custin 30K-87301

47 Lê Văn Quyết 2T Vietnam Vinfast Lux A 36A-69916

48 Nguyễn Nhật Anh TMCARe Mitsubishi Outlander30H-72759

49 Cần Quốc Tuấn Thí sinh tự do Vinfast Lux A 30H-10484

50 Lê Văn Cảnh 5S Auto Sơn La Hyundai Accent 29A-19523

51 Lương Đình Đông Autowin.vn Ford Ranger 30K- 20104

52 Đỗ Văn Thành Minh Thành Auto VinFast Fadil 30L-43678

53 Nguyễn Văn Cường IBass Caraudio Honda City 30G-27924

54 Nguyễn Văn Cường IBass Caraudio Honda CRV 51F-98634

55 Nguyễn Văn Hiệp Chung Auto VinFast VF3 --

56 Nguyễn Duy Tùng IBass Caraudio Honda Civic 20A-35988

57 Nguyễn Văn Chính CNT CAR SPA Vinfast Lux SA 30G-56037

58 Nguyễn Tuấn Anh CNT CAR SPA Toyota Cross 30H-64584

59 Phạm Viết Trung ATOM Premium Auto ServicesMercedes-Benz E25030A -77261
60 Lê Văn Tú MTS Audio Vinfast VF9 2

http://Vietnamgarage.vn
http://Vietnamgarage.vn












NICK TANG KEN HO HOWIE HWEE CHU THƯỞNG HÂN PHẠM MINH CHÂU CHÍ KIÊN XUÂN HỒNG
CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE

DAY 1 - 05/10
8:00 0:30 EMMA Opening EMMA Opening EMMA Opening EMMA Opening EMMA Opening EMMA Opening EMMA Opening EMMA Opening EMMA Opening

8:30 0:30 SQ M-Unlimited 22 Đào Mạnh Tâm 30G-85394 Inhouse FOCAL Limited34 Nguyễn Đức Minh 36K-16768 Best of Sound-Unlimited 21 Đặng Trần Hải 30K-49565 Best of Sound-4000 42 Phạm Tuyên 38A-38651 SQ + IQ Android-1500 1 Nguyễn Trọng Nghĩa 30K-51525 SQ S-Unlimited 19 Chính Thắng 37A-86774 SQ S-OEM 49 Cần Quốc Tuấn 30H-10484 SQ Android-4000 15 Đinh Hồng Quân 19A-52943
9:00 0:30 SQ M-Unlimited 26 Hoàng Xuân Hiếu 30K-00483 Inhouse FOCAL Limited27 Nguyễn Việt Cường 30E-31812 Best of Sound-Unlimited 22 Đào Mạnh Tâm 30G-85394 Best of Sound-4000 11 Nguyễn Huy Hoàng 30E-09088 SQ + IQ Android-1500 4 Đỗ Văn Dũng 37K-18964 SQ S-Unlimited 28 Lương Văn Nhật 30K-72630 SQ S-OEM 59 Phạm Viết Trung 30A -77261 SQ Android-4000 40 Quang Tuyển 99A-45168 SQ + IQ Android-Unlimited12 Nguyễn Huy Hoàng 30H-38560
9:30 0:30 SQ M-Unlimited 21 Đặng Trần Hải 30K-49565 Inhouse FOCAL Limited35 Nguyễn Đức Thành 36A-53589 Best of Sound-Unlimited 19 Chính Thắng 37A-86774 Best of Sound-4000 47 Lê Văn Quyết 36A-69916 SQ + IQ Android-1500 13 Trương Quốc Huy 18A-26853 SQ S-Unlimited 9 Lê Công 29C-32268 SQ S-OEM 1 Nguyễn Trọng Nghĩa 30K-51525 SQ Android-4000 11 Nguyễn Huy Hoàng 30E-09088 SQ + IQ Android-Unlimited10 Bùi Đức Tiến 30E-74032

10:00 0:30 SQ M-Unlimited 8 Nguyễn Văn Hải 30G-23355 Best of Sound-Unlimited 18 Phạm Văn Quỳnh 30A-35208 Best of Sound-4000 27 Nguyễn Việt Cường 30E-31812 SQ + IQ Android-1500 33 Nguyễn Hữu Tài 29D-00758 SQ S-Unlimited 18 Phạm Văn Quỳnh 30A-35208 SQ Android-4000 30 Lê Đình Tuấn 30K-81619 SQ + IQ Android-Unlimited26 Hoàng Xuân Hiếu 30K-00483
10:30 0:30 SQ M-Unlimited 45 Phạm Thanh Tùng 30K-01448 SQ X-Limited 56 Nguyễn Duy Tùng 20A-35988 Best of Sound-Unlimited 45 Phạm Thanh Tùng 30K-01448 Best of Sound-4000 58 Nguyễn Tuấn Anh 30H-64584 SQ + IQ Android-1500 58 Nguyễn Tuấn Anh 30H-64584 SQ S-Unlimited 12 Nguyễn Huy Hoàng 30H-38560 SQ Android-4000 41 Vinh Hoàng 29A- 16125 SQ + IQ Android-Unlimited38 Nguyễn Văn Khánh 14A- 43629
11:00 0:30 SQ M-Unlimited 10 Bùi Đức Tiến 30E-74032 SQ X-Limited 46 Chu Văn Thưởng 30K-87301 Best of Sound-Unlimited 25 Phạm Minh Quân 30A-28208 Best of Sound-4000 15 Đinh Hồng Quân 19A-52943 SQ + IQ Android-1500 14 Trương Tuấn Anh 30L-18512 SQ Android-4000 17 Hoàng Văn Dũng 12A-23523 SQ + IQ Android-Unlimited44 Lê Trung Ước 30E-81075
11:30 0:30 SQ X-Limited 25 Phạm Minh Quân 30A-28208 Best of Sound-4000 57 Nguyễn Văn Chính 30G-56037 SQ Android-4000 31 Chu Minh Tân 99A-36603
12:00 0:30

12:30 1:00 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break

13:30 0:30 SQ M-8000 44 Lê Trung Ước 30E-81075 SQ M-OEM 5 Trần Minh 90A-22695 Best of Sound-Unlimited 46 Chu Văn Thưởng 30K-87301 Best of Sound-4000 17 Hoàng Văn Dũng 12A-23523 IQ Android-4000 15 Đinh Hồng Quân 19A-52943 IQ S-OEM 49 Cần Quốc Tuấn 30H-10484 IQ M-OEM 5 Trần Minh 90A-22695 IQ X-Limited 56 Nguyễn Duy Tùng 20A-35988
14:00 0:30 SQ M-8000 54 Nguyễn Văn Cường 51F-98634 SQ M-OEM 2 Nguyễn Văn Khởi 30K-42051 Best of Sound-Unlimited 28 Lương Văn Nhật 30K-72630 Best of Sound-4000 43 Phạm Tuyên 38A-57552 IQ Android-4000 40 Quang Tuyển 99A-45168 IQ S-OEM 59 Phạm Viết Trung 30A -77261 IQ M-OEM 2 Nguyễn Văn Khởi 30K-42051 IQ X-Limited 46 Chu Văn Thưởng 30K-87301
14:30 0:30 SQ M-8000 20 Nguyễn Văn Đỉnh 30E-55520 SQ M-OEM 3 Nguyễn Hữu Tùng 15A-83180 Best of Sound-Unlimited 56 Nguyễn Duy Tùng 20A-35988 Best of Sound-4000 34 Nguyễn Đức Minh 36K-16768 IQ Android-4000 11 Nguyễn Huy Hoàng 30E-09088 IQ S-OEM 1 Nguyễn Trọng Nghĩa 30K-51525 IQ M-OEM 3 Nguyễn Hữu Tùng 15A-83180 IQ X-Limited 25 Phạm Minh Quân 30A-28208
15:00 0:30 SQ M-8000 38 Nguyễn Văn Khánh 14A- 43629 SQ M-OEM 60 Lê Văn Tú 30K-89124 Best of Sound-Unlimited 10 Bùi Đức Tiến 30E-74032 Best of Sound-4000 41 Vinh Hoàng 29A- 16125 IQ Android-4000 30 Lê Đình Tuấn 30K-81619 IQ S-Unlimited 19 Chính Thắng 37A-86774 IQ M-OEM 60 Lê Văn Tú 30K-89124 IQ X-Limited
15:30 0:30 SQ M-8000 32 Nguyễn Hữu Tài 99A-62941 SQ M-OEM 4 Đỗ Văn Dũng 37K-18964 Best of Sound-Unlimited 36 Nguyễn Văn Huy 14A-56117 Best of Sound-4000 40 Quang Tuyển 99A-45168 IQ Android-4000 41 Vinh Hoàng 29A- 16125 IQ S-Unlimited 28 Lương Văn Nhật 30K-72630 IQ M-OEM 4 Đỗ Văn Dũng 37K-18964 IQ M-Unlimited 22 Đào Mạnh Tâm 30G-85394
16:00 0:30 SQ M-8000 29 Lê Đình Tuấn 30F-57040 SQ M-OEM 51 Lương Đình Đông 30K- 20104 Best of Sound-Unlimited 26 Hoàng Xuân Hiếu 30K-00483 Best of Sound-4000 31 Chu Minh Tân 99A-36603 IQ Android-4000 17 Hoàng Văn Dũng 12A-23523 IQ S-Unlimited 9 Lê Công 29C-32268 IQ M-OEM 51 Lương Đình Đông 30K- 20104 IQ M-Unlimited 26 Hoàng Xuân Hiếu 30K-00483
16:30 0:30 Best of Sound-Unlimited 16 Nguyễn Xuân Nguyên 30A-71244 Best of Sound-4000 30 Lê Đình Tuấn 30K-81619 IQ Android-4000 31 Chu Minh Tân 99A-36603 IQ S-Unlimited 18 Phạm Văn Quỳnh 30A-35208 IQ M-Unlimited 21 Đặng Trần Hải 30K-49565
17:00 0:30 ESQL 38 Nguyễn Văn Khánh 14A- 43629 ESQL 38 Nguyễn Văn Khánh 14A- 43629 ESPL IQ S-Unlimited 12 Nguyễn Huy Hoàng 30H-38560 IQ M-Unlimited 8 Nguyễn Văn Hải 30G-23355
17:30 0:30 ESQL 36 Nguyễn Văn Huy 14A-56117 ESQL 36 Nguyễn Văn Huy 14A-56117 ESPL IQ M-Unlimited 45 Phạm Thanh Tùng 30K-01448
18:00 0:30 ESQL 37 Nguyễn Văn Thao 30H-43685 ESQL 37 Nguyễn Văn Thao 30H-43685 ESPL IQ M-Unlimited 10 Bùi Đức Tiến 30E-74032

DAY 2 - 06/10
8:00 0:30 SQ E-3000 43 Phạm Tuyên 38A-57552 SQ S-4000 17 Hoàng Văn Dũng 12A-23523 Best of Sound-8000 32 Nguyễn Hữu Tài 99A-62941 Inhouse FOCAL Unlimited 36 Nguyễn Văn Huy 14A-56117 IQ E-1500 33 Nguyễn Hữu Tài 29D-00758 IQ M-8000 44 Lê Trung Ước 30E-81075
8:30 0:30 SQ E-3000 47 Lê Văn Quyết 36A-69916 SQ S-4000 31 Chu Minh Tân 99A-36603 Best of Sound-8000 12 Nguyễn Huy Hoàng 30H-38560 Inhouse FOCAL Unlimited 32 Nguyễn Hữu Tài 99A-62941 IQ S-4000 17 Hoàng Văn Dũng 12A-23523 IQ E-1500 58 Nguyễn Tuấn Anh 30H-64584 IQ M-8000 54 Nguyễn Văn Cường 51F-98634
9:00 0:30 SQ E-3000 15 Đinh Hồng Quân 19A-52943 SQ S-4000 41 Vinh Hoàng 29A- 16125 Best of Sound-8000 48 Nguyễn Nhật Anh 30H-72759 Inhouse FOCAL Unlimited 28 Lương Văn Nhật 30K-72630 IQ S-4000 31 Chu Minh Tân 99A-36603 IQ E-1500 13 Trương Quốc Huy 18A-26853 IQ M-8000 20 Nguyễn Văn Đỉnh 30E-55520
9:30 0:30 SQ E-3000 7 Đặng Văn Dũng 30F-22275 SQ S-4000 40 Quang Tuyển 99A-45168 Best of Sound-8000 29 Lê Đình Tuấn 30F-57040 Inhouse FOCAL Unlimited 26 Hoàng Xuân Hiếu 30K-00483 IQ S-4000 41 Vinh Hoàng 29A- 16125 IQ E-1500 6 Nguyễn Nghĩa 30K-90953 IQ M-8000 38 Nguyễn Văn Khánh 14A- 43629

10:00 0:30 SQ E-3000 55 Nguyễn Văn Hiệp -- SQ S-4000 53 Nguyễn Văn Cường 30G-27924 Best of Sound-8000 20 Nguyễn Văn Đỉnh 30E-55520 Inhouse FOCAL Unlimited 46 Chu Văn Thưởng 30K-87301 IQ S-4000 40 Quang Tuyển 99A-45168 IQ E-1500 14 Trương Tuấn Anh 30L-18512 IQ M-8000 32 Nguyễn Hữu Tài 99A-62941
10:30 0:30 SQ E-3000 52 Đỗ Văn Thành 30L-43678 SQ S-4000 30 Lê Đình Tuấn 30K-81619 Best of Sound-8000 54 Nguyễn Văn Cường 51F-98634 Inhouse FOCAL Unlimited 25 Phạm Minh Quân 30A-28208 IQ S-4000 53 Nguyễn Văn Cường 30G-27924 IQ M-8000 29 Lê Đình Tuấn 30F-57040
11:00 0:30 SQ E-3000 11 Nguyễn Huy Hoàng 30E-09088 SQ S-4000 35 Nguyễn Đức Thành 36A-53589 Best of Sound-8000 44 Lê Trung Ước 30E-81075 IQ S-4000 30 Lê Đình Tuấn 30K-81619
11:30 0:30 SQ E-3000 34 Nguyễn Đức Minh 36K-16768 Best of Sound-8000 38 Nguyễn Văn Khánh 14A- 43629 IQ S-4000 35 Nguyễn Đức Thành 36A-53589 
12:00 0:30 SQ E-3000 50 Lê Văn Cảnh 29A-19523
12:30 1:00 Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break Lunch Break

13:30 0:30 SQ E-1500 33 Nguyễn Hữu Tài 29D-00758 SQ E-Unlimited 27 Nguyễn Việt Cường 30E-31812 Inhouse HELIX 42 Phạm Tuyên 38A-38651 IQ E-3000 43 Phạm Tuyên 38A-57552 IQ E-Unlimited 27 Nguyễn Việt Cường 30E-31812
14:00 0:30 SQ E-1500 58 Nguyễn Tuấn Anh 30H-64584 SQ E-Unlimited 16 Nguyễn Xuân Nguyên 30A-71244 Inhouse HELIX 41 Vinh Hoàng 29A- 16125 IQ E-3000 47 Lê Văn Quyết 36A-69916 IQ E-Unlimited 16 Nguyễn Xuân Nguyên 30A-71244
14:30 0:30 SQ E-1500 13 Trương Quốc Huy 18A-26853 SQ E-Unlimited 57 Nguyễn Văn Chính 30G-56037 Inhouse HELIX 47 Lê Văn Quyết 36A-69916 IQ E-3000 15 Đinh Hồng Quân 19A-52943 IQ E-Unlimited 57 Nguyễn Văn Chính 30G-56037
15:00 0:30 SQ E-1500 6 Nguyễn Nghĩa 30K-90953 SQ E-Unlimited 42 Phạm Tuyên 38A-38651 Inhouse HELIX 40 Quang Tuyển 99A-45168 IQ E-3000 7 Đặng Văn Dũng 30F-22275 IQ E-Unlimited 42 Phạm Tuyên 38A-38651
15:30 0:30 SQ E-1500 14 Trương Tuấn Anh 30L-18512 SQ E-Unlimited 48 Nguyễn Nhật Anh 30H-72759 IQ E-3000 55 Nguyễn Văn Hiệp -- IQ E-Unlimited 48 Nguyễn Nhật Anh 30H-72759
16:00 0:30 SQ E-Unlimited 36 Nguyễn Văn Huy 14A-56117 IQ E-3000 52 Đỗ Văn Thành 30L-43678 IQ E-Unlimited 36 Nguyễn Văn Huy 14A-56117
16:30 0:30 IQ E-3000 11 Nguyễn Huy Hoàng 30E-09088
17:00 0:30 IQ E-3000 34 Nguyễn Đức Minh 36K-16768
17:30 0:30 IQ E-3000 50 Lê Văn Cảnh 29A-19523
18:00 1:00 Award Ceremony Award Ceremony Award Ceremony Award Ceremony Award Ceremony Award Ceremony Award Ceremony Award Ceremony Award Ceremony



NICK TANG KEN HO HOWIE HWEE CHU THƯỞNG HÂN PHẠM MINH CHÂU CHÍ KIÊN XUÂN HỒNG
CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE



NICK TANG KEN HO HOWIE HWEE CHU THƯỞNG HÂN PHẠM MINH CHÂU CHÍ KIÊN XUÂN HỒNG
CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE



NICK TANG KEN HO HOWIE HWEE CHU THƯỞNG HÂN PHẠM MINH CHÂU CHÍ KIÊN XUÂN HỒNG
CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE CAT. NO COM. PLATE


